	PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU
	KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2011-2012

	TRƯỜNG THCS THỦY AN
	Môn:  VĂN HỌC - LỚP 7

	
	Thời gian làm bài: 90 phút


I.ThiÕt lËp ma trËn

	Mức độ

Tên Chủ đề


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. 1. Văn

Bánh trôi nước
	Chép thuộc lòng, giải thích
	
	
	
	

	Số câu 

Số điểm   

Tỉ lệ 
	Số câu: 1

Số điểm :  2

Tỉ lệ: 20%
	
	
	
	Số câu: 1

Số điểm:  2

Tỉ lệ: 20 %

	2. Tiếng Việt

-Từ đồng nghĩa

-Từ Hán Việt
	
	-Tìm lỗi sai
- Giải thích


	
	
	

	Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ 
	
	Số câu: 2

Số điểm:    2

Tỉ lệ 20%
	
	
	Số câu: 2

Số điểm: 2 

Tỉ lệ: 20%

	3.   Tập làm văn
Phát biểu cảm nghĩ
	
	
	
	Cảm nghĩ về một loài cây


	

	Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ
	
	
	
	Số câu: 1

Số điểm: 6

Tỉ lệ:60 %
	Số câu: 1

Số điểm: 6

Tỉ lệ :60 %

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	Số câu: 1

Số điểm: 2

20%
	Số câu: 2

Số điểm: 2

20%
	
	Số câu: 1

Số điểm: 6

60%
	Số câu: 4

Số điểm: 10

Tỉ lệ:100%


II.Biªn so¹n ®Ò theo ma trËn 
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Câu 1: (2 điểm) Hãy chép thuộc lòng bài thơ Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương? Phẩm chất gì của người phụ nữ được ca ngợi trong bài thơ?

Câu 2: (1 điểm) Tìm từ Hán Việt đồng nghĩa với các từ sau: gan dạ, nhà thơ, nước ngoài, chó biển.

Câu 3: (1 điểm)Vì sao khi nói hoặc viết ta không nên lạm dụng từ Hán Việt?

Câu 4: (6 điểm)

Loài cây em yêu.
--------------------------------Hết----------------------------

III. H­íng dÉn chÊm, biÓu ®iÓm.
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	§Ò bµi
	§¸p ¸n
	BiÓu ®iÓm

	C©u 1
	- HS chép chính xác bài thơ. (1,5)

-Phẩm chất: trong trắng, thủy chung, son sắt, làm tròn bổn phận của mình trong gia đình. (0,5)
	1,5 ®iÓm

0,5 ®iÓm

	C©u 2
	-Dũng cảm, thi nhân, ngoại quốc, hải cẩu
	1 ®iÓm

	C©u 3
	Vì làm cho lời ăn tiếng nói thiếu sự trong sáng, tự nhiên.
	1 ®iÓm

	C©u 4
	-1.Yêu cầu hình thức:

-HS viết đúng thể loại văn biểu cảm.Nội dung bài viết cần chính xác khách quan.

-Lời văn trong sáng  bố cục rõ ràng, viết có cảm xúc.

2.Yêu cầu về nội dung:

Bài viết có đử ba phần: Mở bài, thân bài, kết bài.

A. Mở bài: giới thiệu đôi nét và nêu lí do em yêu thích loài cây đó(cần nêu rõ tên của loài cây) 
B. Thân bài: 
 -Ấn tượng ban đầu về loài cây.

-Miêu tả chi tiết về cây: thân, rễ, cành, lá, hoa, quả…

-Lợi ích của cây trong đời sống và trong thiên nhiên.

-Kỉ niệm của em với cây.

-Tình cảm của em với cây.

-Ước muốn của em về cây.

C. Kết bài: cảm nghĩ của em về loài cây;  
	1 ®iÓm

0,5 ®iÓm

4 ®iÓm

0,5 ®iÓm

	Céng 
	
	10 ®iÓm 




